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Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam là viện nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực khoa học xã hội. Qua quá trình hoạt động hơn 60 năm, với chức năng và nhiệm vụ của mình, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội đã có những đóng góp to lớn trong việc cung cấp các luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước hoạch định chính sách, đường lối phát triển. Bên cạnh đó, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội còn là nơi đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực khoa học xã hội, phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
[bookmark: _GoBack]Ngày 4/11/2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội, không chỉ Học viện Khoa học Xã hội là cơ sở đào tạo bậc sau đại học về lĩnh vực khoa học xã hội mà các cán bộ nghiên cứu của Viện còn tham gia vào công tác giảng dạy tại rất nhiều trường đại học, học viện trên cả nước.Thực hiện nghị quyết của Trung ương Đảng, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm đổi mới công tác giáo dục và đào tạo trong lĩnh vực khoa học xã hội, góp phần vào đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục nước nhà nói chung.
Trong phạm vi bài báo cáo, tác giả trao đổi ở một khía cạnh liên quan đến đạo đức giảng viên. Đó là vấn đề nguyên tắc đạo đức trong giảng dạy.
Trước hết, khi đề cập đến nguyên tắc đạo đức giảng viên, chúng ta thường hiểu theo quan niệm thông thường, bao gồm quan điểm lập trường, đạo đức tác phong, quan hệ ứng xử…Nhưng theo tôi, với mục tiêu hội nhập quốc tế thì chúng ta cũng phải đề cập tới những tiêu chuẩnphù hợp với quan điểm chung về nguyên tắcđạo đức giảng viêntrên thế giới.
Những nguyên tắc đạo đức trong giảng dạy đã được các nhà khoa học đề cập ở nhiều góc độ khác nhau và dĩ nhiên cũng có nhiều quan điểm khác nhau. Nhưng về cơ bản, những nguyên tắc đạo đức liên quan đến trách nhiệm nghề nghiệp của giảng viênbao gồm nhiều góc độ khác nhau. Đây có thể là các tiêu chuẩn lý tưởng hoặc là những tiêu chuẩn chúng ta kỳ vọng nhưng rõ ràng nó cần phải được xem xét khi phân tích công việc giảng dạy nếu chúng ta muốn có một nền giáo dục phát triển và hội nhập. Những nguyên tắc đạo đức trong giảng dạy bao gồm một số nội dung sau:
1. Giảng viên phải có đủ năng lực về chuyên môn giảng dạy
Giảng viên phải duy trì năng lực hiểu biết về nội dung giảng dạy ở mức cao và bảo đảm nội dung môn học luôn được cập nhật, chính xác, tiêu biểu và phù hợp trong toàn bộ chương trình học của học viên.
Để đạt được điều đó, mỗi giảng viên phải chủ động cập nhật các kiến thức liên quan đến chương trình giảng dạy và phải cung cấp cho học viên một lượng phù hợp các kiến thức thuộc về nội dung môn học và các quan điểm chính.
Những ví dụ cụ thể về việc không thực hiện nguyên tắc này bao gồm trường hợp giảng viên dạy những môn học mà mình không có đủ nền tảng kiến thức, diễn giải sai các bằng chứng nghiên cứu để ủng hộ một lý thuyết hay một chính sách mà mình tán thành, hay giảng viên chỉ dạy những chủ đề mà mình quan tâm trong khi người đó có trách nhiệm dạy một khoá học làm nền tảng cho những khoá học khác.
2. Phải có năng lực sư phạm
Giảng viên có năng lực sư phạm là người nắm được các phương pháp giảng dạy khác nhau khi truyền đạt những mục tiêu của môn học cho học viên, và lựa chọn những phương pháp giảng dạy giúp học viên đạt được những mục tiêu của môn học một cách hiệu quả.
Để duy trì năng lực sư phạm, giảng viên phải tích cực cập nhật các chiến lược giảng dạy nhằm giúp học viên học các kiến thức và kỹ năng phù hợp và tạo ra các cơ hội giáo dục bình đẳng cho các nhóm học viên khác nhau. Điều này đòi hỏi giảng viên phải đọc nhiều tài liệu giáo dục tổng quan hay chuyên ngành, tham dự hội thảo, hội nghị, và thử nghiệm các phương pháp giảng dạy khác nhau trong một môn học nhất định hay với một nhóm học viên nhất định. 
Những ví dụ cụ thể về việc không thực hiện nguyên tắc này bao gồm việc sử dụng phương pháp giảng dạy hoặc đánh giá không phù hợp với các mục tiêu đã nêu của khoá học (ví dụ, đề thi chỉ bao gồm những câu hỏi đánh giá khả năng ghi nhớ dữ kiện trong khi mục tiêu chính của khoá học là dạy các kỹ năng giải quyết vấn đề), và không tạo đủ cơ hội cho học viên thực hành hay học những kỹ năng nêu trong mục tiêu của khoá học và sẽ được kiểm tra trong kỳ thi cuối khoá.


1. Tác động đến sự phát triển của học viên
Trách nhiệm bao trùm của giảng viên là góp phần vào sự phát triển trí tuệ của học viên, ít nhất là trong lĩnh vực chuyên môn của mình, và tránh những việc như lợi dụng và phân biệt đối xử làm ảnh hưởng đến sự phát triển của học viên.
Theo nguyên tắc này, trách nhiệm cơ bản nhất của giảng viên là thiết kế việc giảng dạy làm sao để thúc đẩy việc học và khuyến khích khả năng tự quyết và tư duy độc lập ở học viên, đối xử với học viên với sự tôn trọng và đề cao phẩm giá, tránh các hành động làm ảnh hưởng đến sự phát triển của học viên. Việc thiếu trách nhiệm đối với sự phát triển của học viên thể hiện trong trường hợp giảng viên lên lớp mà không chuẩn bị đầy đủ, không thiết kế được cách giảng dạy hiệu quả, buộc học viên phải chấp nhận một giá trị hay một quan điểm nào đó, hoặc không thảo luận về các cách diễn giải lý thuyết khác nhau.
Các ví dụ ít rõ ràng hơn về việc thiếu trách nhiệm đối với sự phát triển của học viên có thể gồm những trường hợp giảng viên làm ngơ đối với sự khác biệt về quyền hạn giữa họ với học viên và xử sự theo kiểu lợi dụng hay hạ thấp giá trị của học viên. Những hành vi này bao gồm phân biệt đối xử theo giới tính hay sắc tộc; nhận xét mỉa mai về học viên; nhận mình là tác giả chính hay tác giả duy nhất của một ấn phẩm báo cáo kết quả nghiên cứu do học viên nêu ra, thiết kế, và thực hiện; không thừa nhận những điểm vay mượn về mặt học thuật hay trí tuệ từ học viên; và giao cho học viên các công trình nghiên cứu phục vụ cho những nhu cầu của giảng viên mà không liên quan đến những mục tiêu giáo dục của khoá học. 
Trong một số trường hợp, trách nhiệm của giảng viên trong việc đóng góp vào sự phát triển của học viên có thể mâu thuẫn với trách nhiệm của giảng viên đối với các tổ chức khác như nhà trường, ngành học, hay xã hội nói chung. Ví dụ, điều này có thể xảy ra khi một học viên kém yêu cầu viết thư giới thiệu để theo học ở cấp cao hơn, hay khi một học viên có khiếm khuyết về khả năng học tập đề nghị xin được giúp đỡ mà việc này lại đòi hỏi phải điều chỉnh những tiêu chuẩn cho điểm hay điều kiện tốt nghiệp thông thường. Giảng viên lúc đó phải cân nhắc tất cả những trách nhiệm mâu thuẫn nhau, có thể tham khảo ý kiến cáccá nhân khác để đưa ra một quyết định hợp lý.
2. Vấn đề xử lý mối quan hệ với học viên
Để tránh xung đột lợi ích, giảng viên tránh có những mối quan hệ kép (dual-role relationships) với học viên vốn có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của học viên hoặc dẫn tới việc giảng viên thật sự thiên vị hay bị cho là thiên vị học viên.
Nguyên tắc này có nghĩa là trách nhiệm của giảng viên là giữ những mối quan hệ của mình với học viên tập trung vào các mục đích sư phạm và yêu cầu về mặt học thuật.
Ví dụ rõ ràng nhất về một mối quan hệ kép có nhiều khả năng ảnh hưởng đến tính khách quan của giảng viên và/hoặc ảnh hưởng đến sự phát triển của học viên là bất kỳ hình thức quan hệ tình cảm hay quan hệ riêng tư mật thiết nào với một người đang là học viên của mình. Các mối quan hệ kép có thể gây rắc rối khác bao gồm: chấp nhận vai trò giảng dạy (hay chấm điểm) cho một người trong gia đình gần gũi, bạn thân, khách hàng, bệnh nhân, hay đối tác trong công việc; thân mật thái quá đối với học viên hay nhóm học viên bên ngoài lớp học; cho học viên mượn tiền hay vay tiền từ học viên; tặng quà hay nhận quà; và đưa vào khoá học yêu cầu học viên tham gia vào một phong trào chính trị mà giảng viên này ủng hộ. Ngay cả khi giảng viên tin rằng mình giữ được sự công tâm trong những tình huống như trên, việc các học viên khác cho rằng có sự thiên vị cũng đã tai hại về mặt giáo dục giống như sự thiên vị hoặc thiếu công tâm thực sự. Nếu giảng viên thật sự có mối quan hệ kép với học viên, ngay cả khi đã cố gắng không để điều đó xảy ra, thì giảng viên đó phải có trách nhiệm thông báo với người giám sát càng sớm càng tốt để sắp xếp người khác hướng dẫn hoặc đánh giá kết quả học tập cho học viên này.
Mặc dù có những lợi ích rõ ràng về mặt sư phạm trong việc thiết lập những mối liên hệ tốt với học viên và tiếp xúc với học viên cả trong và ngoài lớp học, nhưng có những nguy cơ nghiêm trọng về việc lợi dụng, hạ thấp tiêu chuẩn học thuật, và gây nguy hại tới sự phát triển của học viên. Giảng viên có trách nhiệm ngăn không cho những nguy cơ này trở thành những xung đột lợi ích thực sự hoặc khiến người khác nghĩ như vậy.
3. Tôn trọng đồng nghiệp
Giảng viên tôn trọng phẩm giá của đồng nghiệp mình và làm việc trong sự cộng tác với đồng nghiệp để thúc đẩy sự phát triển của học viên.
Nguyên tắc này có nghĩa rằng trong những tương tác giữa đồng nghiệp với nhau liên quan đến việc giảng dạy, mối quan tâm bao trùm là sự phát triển của học viên. Nếu có thể thì những bất đồng giữa đồng nghiệp với nhau liên quan đến việc giảng dạy nên được giải quyết riêng và không để ảnh hưởng đến sự phát triển của học viên. Nếu giảng viên nghi ngờ đồng nghiệp của mình không đủ năng lực hay vi phạm đạo đức giảng dạy thì người này có trách nhiệm tìm hiểu vấn đề này một cách thấu đáo và tham khảo ý kiến riêng với đồng nghiệp đó trước khi có bất cứ hành động nào khác. 
Một biểu hiện cụ thể (ví dụ) của việc không tôn trọng đồng nghiệp là khi trong lớp học, giảng viên đưa ra những nhận xét không có lý do xác đáng nhằm hạ thấp năng lực của một giảng viên khác, hoặc giáo sư A nói với học viên rằng các thông tin do giáo sư B cung cấp vào năm trước là không có ích gì và sẽ bị thay bởi thông tin của giáo sư A hiện đang dạy khoá học đó…
4. Đánh giá học viên phù hợp
Xét tầm quan trọng của việc đánh giá kết quả học tập của học viên trong giảng dạy cũng như trong cuộc sống và sự nghiệp của học viên, các giảng viên có trách nhiệm thực hiện các bước thích hợp để bảo đảm việc đánh giá học viên là đúng đắn, cởi mở, công bằng, và phù hợp với các mục tiêu của môn học. 
Nguyên tắc này có nghĩa là giảng viên ý thức được về những ưu khuyết điểm của các phương pháp đánh giá khác nhau và dựa vào đó để lựa chọn những cách đánh giá cho điểm học viên phù hợp với các mục tiêu của khoá học, càng chính xác và càng đáng tin cậy càng tốt.
Thực hiện nguyên tắc này, cách thức đánh giá và các tiêu chuẩn cho điểm phải được thông tin rõ ràng đến học viên khi bắt đầu khoá học, và không được làm khác đi so với những điều đã thông báo, trừ những trường hợp đặc biệt. Những bài thi, bài luận, và bài tập của học viên được cho điểm cẩn thận và công bằng thông qua một hệ thống chấm điểm hợp lý mà học viên có thể hiểu được. Giảng viên cung cấp cho học viên nhận xét chính xác và kịp thời về việc học của học viên một cách thường xuyên trong suốt khóa học, kèm theo giải thích về cách cho điểm và những gợi ý mang tính xây dựng về việc làm thế nào để học viên có thể học tốt hơn. Giảng viên cần giữ sự công tâm và khách quan khi viết thư giới thiệu học viên.
5. Tôn trọng nhà trường
Vì những lợi ích đối với sự phát triển của học viên, giảng viên ý thức và tôn trọng các mục tiêu, chính sách, và tiêu chuẩn giáo dục của cơ sở nơi mình giảng dạy.
Nguyên tắc này có nghĩa giảng viên chia sẻ trách nhiệm tập thể, cùng làm việc vì lợi ích của nhà trường nói chung, đề cao những mục tiêu và tiêu chuẩn giáo dục của nhà trường, và tuân thủ những chính sách và quy định của trường liên quan đến việc giáo dục học viên. 
Những ví dụ cụ thể về việc không thực hiện nguyên tắc tôn trọng nhà trường bao gồm việc tham gia quá mức vào các công việc bên ngoài trường mà gây xung đột với những trách nhiệm giảng dạy; và không nhận thức được hoặc không tuân thủ những quy định của nhà trường về việc cung cấp đề cương khoá học, về sắp xếp lịch thi, hay về các hành vi học thuật sai trái.
Phần kết
Hiển nhiên là trong một thế giới phức tạp, đạo đức là một đòi hỏi ngày càng quan trọng hơn, không chỉ đối với lĩnh vực khoa học xã hội mà cả khoa học nói chung. Vì vậy giảng viên ở cả những nước phát triển và đang phát triển đều rất cần duy trì một tiêu chuẩn cao về đạo đức. Tuy nhiên, chuẩn mực đạo đức không phải là luật pháp, mà là những quy ước hay điều lệ về hành xử được các thành viên trong ngành nghề chuyên môn chấp nhận như là những kim chỉ nam cho việc ngành nghề. Các điều lệ này cho phép, nghiêm cấm, hay đề ra thủ tục về các hành xử cho các tình huống khác nhau.
Trong bối cảnh đất nước ngày càng hội nhập với thế giới trong hầu hết các lĩnh vực, vấn đề suy thoái đạo đức là bài toán cần phải giải quyết ngay. Việc xây dựng và củng cố các nguyên tắc đạo đức đối với giảng viên không chỉ có ý nghĩa giới hạn trong khuôn khổ nhà trường mà đấy sẽ là một trong những cơ sở để xây dựng nhân cách tốt đẹp cho giảng viên, sinh viên, học viên và mở rộng hơn nữa là cho xã hội Việt Nam, con người Việt Nam.


